
 
 

1 
 

Legend / Leyenda del Mapa / Chú giải / 圖例 / Легенда 
 
Proposed Design Elements / Elementos de diseño propuesto / Các Thành phần được Đề xuất 

cho Bản thiết kế / 擬議設計元素 / Предлагаемые элементы дизайна 

 

     Bus Station / Estación de Autobús / Trạm Xe buýt /公車站 / Автовокзал 
 

  
Business Access Transit Lane (BAT) / Acceso de Negocios Carril de 
Tránsito / Làn Dành riêng cho Xe Quẹo Phải /商務車道接入公車道 / 
Выделенная полоса для транспорта 
 

 
Protected Bicycle Facility / Instalación de Bicicletas Protegidas / Trạm Xe 
đạp An toàn /受保護自行車公共設施 / Защищенная инфраструктура 
для велосипедистов 
 

  
Sidewalk/Island / Acera/Plataforma / Vỉa hè/Đảo /人行道／安全島 / 
Тротуар/Островок 
 

  
Median Access Control / Control de Acceso Mediano / Kiểm soát Tiếp 
cận Dải phân cách /路中間隔離帶穿越控制設施 / Контроль доступа на 
разделительную полосу 
 

 
Use of Existing Bus Stop on the Portland Transit Mall / Uso de la Parada 
de Autobús Existente en el Centro Comercial de Tránsito de Portland / Sử 
dụng Trạm Xe buýt ở Khu Giao thông Công cộng Portland /使用波特蘭

購物中心公車專線上現有的公車站 / Использование существующей 
остановки автобуса в Portland Transit Mall 
 

 
Bus Route in Downtown Portland and Downtown Gresham / Ruta del 
Autobús en el Centro de Portland y el Centro de Gresham / Tuyến Xe buýt 
ở Downtown Portland và Downtown Gresham /波特蘭市區及格雷沙姆

市區的公交線路 / Маршрут автобуса в центре Портленда и Грешама 
 

 Right-of-Way and Property Acquisition / Derecho de Paso y Adquisición 

de Propiedades / Quyền ưu tiên và Mua lại Bất động sản / 通行權及資產

收購 / Право проезда по чужой территории и приобретение 

недвижимости 
 

 Driveway Closures / Encierro de la calzada / Phần Cuối Làn Xe Chạy / 
車道關閉 / Закрытие проезда 
 

 



 
 

2 
 

 

 
Signal Improvement / Mejora de la Señal / Cải thiện tín hiệu giao thông /
訊號燈改進 / Улучшение сигнала 
 
 

 

New Pedestrian Crossing Signal / Nueva Señal de Cruce Peatonal / Tín 
hiệu Mới dành cho Người đi bộ /新的人行橫道訊號燈 / Новый сигнал 
пешеходного перехода 

  
 

Bus Station Types / Tipos de estaciones propuestas / Những Kiểu Trạm xe  Dự kiến /  
建議車站類型 / Предложенные типы станций 

 

 

 
 
Integrated 1 / Integrado 1 / Tích hợp 1 / 整合式車站 1 / Встроенный 1 
 

 

 

 
 
Integrated 2 / Integrado 2 / Tích hợp 2 /整合式車站 2 / Встроенный 2 
 

 

 

 
 
Island 1 / Plataforma 1 / Đảo 1 / 停靠站臺 1 / Остров 1 
 

 

 

 
 
Island 2 / Plataforma 2 / Đảo 2 / 停靠站臺 2 / Остров 2 
 

 


